
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     

DANH SÁCH
NHÀ Ở THUỘC KHU VỰC KHÔNG BẢO ĐẢM HẠ TẦNG GIAO THÔNG HOẶC NGUỒN 

NƯỚC PHỤC VỤ CHỮA CHÁY THEO QUY ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ QUẾ PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày     /8/2026 của UBND thành phố )

TT Họ và tên chủ hộ Địa chỉ
Khu vực không đảm bảo hạ tầng giao thông hoặc 

nguồn nước phục vụ chữa cháy

1 Trần Tấn Lực Tổ 2, Thôn Khánh Bình
Tuyến đường từ DH1-NS thuộc địa bàn Thôn 

Khánh Bình giáp nhà ông Trần Tấn Lực đến các hộ 
bên trong (Hẻm 1)

2 Lê Quang Vanh Tổ 2, Thôn Khánh Bình
Tuyến đường từ DH1-NS thuộc địa bàn Thôn 

Khánh Bình giáp nhà ông Trần Tấn Lực đến các hộ 
bên trong (Hẻm 1)

3 Lê Văn Đẩu Tổ 2, Thôn Khánh Bình
Tuyến đường từ DH1-NS thuộc địa bàn Thôn 

Khánh Bình giáp nhà ông Trần Tấn Lực đến các hộ 
bên trong (Hẻm 1)

4 Nguyễn Văn Ánh Tổ 2, Thôn Khánh Bình
Tuyến đường từ DH1-NS thuộc địa bàn Thôn 

Khánh Bình giáp nhà ông Trần Tấn Lực đến các hộ 
bên trong (Hẻm 1)

5 Nguyễn Văn Sinh Tổ 2, Thôn Khánh Bình
Tuyến đường từ DH1-NS thuộc địa bàn Thôn 

Khánh Bình giáp nhà ông Trần Tấn Lực đến các hộ 
bên trong (Hẻm 1)

6 Nguyễn Thị Vơ Mơ Tổ 2, Thôn Khánh Bình
Tuyến đường từ DH1-NS thuộc địa bàn Thôn 

Khánh Bình giáp nhà ông Trần Tấn Lực đến các hộ 
bên trong (Hẻm 1)

7 Nguyễn Văn Chín Tổ 2, Thôn Khánh Bình
Tuyến đường từ DH1-NS thuộc địa bàn Thôn 

Khánh Bình giáp nhà ông Trần Tấn Lực đến các hộ 
bên trong (Hẻm 1)

8 Nguyễn Văn Sanh Tổ 2, Thôn Khánh Bình
Tuyến đường từ DH1-NS thuộc địa bàn Thôn 

Khánh Bình giáp nhà ông Trần Tấn Lực đến các hộ 
bên trong (Hẻm 1)

9 Nguyễn Văn Anh Tổ 2, Thôn Khánh Bình
Tuyến đường từ DH1-NS thuộc địa bàn Thôn 

Khánh Bình giáp nhà ông Trần Tấn Lực đến các hộ 
bên trong (Hẻm 1)

10 Nguyễn Văn Tuấn Tổ 2, Thôn Khánh Bình
Tuyến đường từ DH1-NS thuộc địa bàn Thôn 

Khánh Bình giáp nhà ông Trần Tấn Lực đến các hộ 
bên trong (Hẻm 1)

11 Phạm Hòe Tổ 2, Thôn Khánh Bình
Tuyến đường từ DH1-NS thuộc địa bàn Thôn 

Khánh Bình giáp nhà ông Phạm Hòe đến các hộ bên 
trong (Hẻm 2)

12 Phạm Huỳnh Tổ 2, Thôn Khánh Bình
Tuyến đường từ DH1-NS thuộc địa bàn Thôn 

Khánh Bình giáp nhà ông Phạm Hòe đến các hộ bên 
trong (Hẻm 2)

13 Phạm Hồ Hùng Tổ 2, Thôn Khánh Bình
Tuyến đường từ DH1-NS thuộc địa bàn Thôn 

Khánh Bình giáp nhà ông Phạm Hòe đến các hộ bên 
trong (Hẻm 2)
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14 Trần Thị Hường Tổ 2, Thôn Khánh Bình
Tuyến đường từ DH1-NS thuộc địa bàn Thôn 

Khánh Bình giáp nhà ông Phạm Hòe đến các hộ bên 
trong (Hẻm 2)

15 Trần Văn Xuân Tổ 2, Thôn Khánh Bình
Tuyến đường từ DH1-NS thuộc địa bàn Thôn 

Khánh Bình giáp nhà ông Phạm Hòe đến các hộ bên 
trong (Hẻm 2)

16 Bùi Văn Sáu Tổ 2, Thôn Khánh Bình
Tuyến đường từ DH1-NS thuộc địa bàn Thôn 

Khánh Bình giáp nhà ông Phạm Hòe đến các hộ bên 
trong (Hẻm 2)

17 Trần Văn Tý Tổ 2, Thôn Khánh Bình
Tuyến đường từ DH1-NS thuộc địa bàn Thôn 

Khánh Bình giáp nhà ông Phạm Hòe đến các hộ bên 
trong (Hẻm 2)

18 Trần Văn Chín Tổ 2, Thôn Khánh Bình
Tuyến đường từ DH1-NS thuộc địa bàn Thôn 

Khánh Bình giáp nhà ông Phạm Hòe đến các hộ bên 
trong (Hẻm 2)

19 Phan Thị Bình Tổ 2, Thôn Khánh Bình
Tuyến đường từ DH1-NS thuộc địa bàn Thôn 

Khánh Bình giáp nhà ông Phạm Hòe đến các hộ bên 
trong (Hẻm 2)

20 Hà Thị Lý Tổ 2, Thôn Khánh Bình
Tuyến đường từ DH1-NS thuộc địa bàn Thôn 

Khánh Bình giáp nhà ông Phạm Hòe đến các hộ bên 
trong (Hẻm 2)

21 Nguyễn Văn Năm Tổ 3, Thôn Khánh Bình
Tuyến đường từ DH1-NS thuộc địa bàn Thôn 

Khánh Bình giáp nhà ông Nguyễn Văn Năm đến các 
hộ bên trong (Hẻm 3, xóm gò)

22 Mai Văn Em Tổ 3, Thôn Khánh Bình
Tuyến đường từ DH1-NS thuộc địa bàn Thôn 

Khánh Bình giáp nhà ông Nguyễn Văn Năm đến các 
hộ bên trong (Hẻm 3, xóm gò)

23 Mai Văn Thống Tổ 3, Thôn Khánh Bình
Tuyến đường từ DH1-NS thuộc địa bàn Thôn 

Khánh Bình giáp nhà ông Nguyễn Văn Năm đến các 
hộ bên trong (Hẻm 3, xóm gò)

24 Mai Văn Danh Tổ 3, Thôn Khánh Bình
Tuyến đường từ DH1-NS thuộc địa bàn Thôn 

Khánh Bình giáp nhà ông Nguyễn Văn Năm đến các 
hộ bên trong (Hẻm 3, xóm gò)

25 Bùi Thế Thương Tổ 3, Thôn Khánh Bình
Tuyến đường từ DH1-NS thuộc địa bàn Thôn 

Khánh Bình giáp nhà ông Nguyễn Văn Năm đến các 
hộ bên trong (Hẻm 3, xóm gò)

26 Nguyễn Văn Linh Tổ 3, Thôn Khánh Bình
Tuyến đường từ DH1-NS thuộc địa bàn Thôn 

Khánh Bình giáp nhà ông Nguyễn Văn Năm đến các 
hộ bên trong (Hẻm 3, xóm gò)

27 Võ Thị Mai Tổ 3, Thôn Khánh Bình
Tuyến đường từ DH1-NS thuộc địa bàn Thôn 

Khánh Bình giáp nhà ông Nguyễn Văn Năm đến các 
hộ bên trong (Hẻm 3, xóm gò)
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28 Nguyễn Thi Trúc Tổ 3, Thôn Khánh Bình
Tuyến đường từ DH1-NS thuộc địa bàn Thôn 

Khánh Bình giáp nhà ông Nguyễn Văn Năm đến các 
hộ bên trong (Hẻm 3, xóm gò)

29 Đỗ Hy Tổ 3, Thôn Khánh Bình
Tuyến đường từ DH1-NS thuộc địa bàn Thôn 

Khánh Bình giáp nhà ông Nguyễn Văn Năm đến các 
hộ bên trong (Hẻm 3, xóm gò)

30 Trần Văn Lực Tổ 3, Thôn Khánh Bình
Tuyến đường từ DH1-NS thuộc địa bàn Thôn 

Khánh Bình giáp nhà ông Nguyễn Văn Năm đến các 
hộ bên trong (Hẻm 3, xóm gò)

31 Trần Xuân Vinh Tổ 3, Thôn Khánh Bình
Tuyến đường từ DH1-NS thuộc địa bàn Thôn 

Khánh Bình giáp nhà ông Nguyễn Văn Năm đến các 
hộ bên trong (Hẻm 3, xóm gò)

32 Võ Thị Một Tổ 3, Thôn Khánh Bình
Tuyến đường từ DH1-NS thuộc địa bàn Thôn 

Khánh Bình giáp nhà ông Nguyễn Văn Năm đến các 
hộ bên trong (Hẻm 3, xóm gò)

33 Trần Văn Quang Tổ 3, Thôn Khánh Bình
Tuyến đường từ DH1-NS thuộc địa bàn Thôn 

Khánh Bình giáp nhà ông Nguyễn Văn Năm đến các 
hộ bên trong (Hẻm 3, xóm gò)

34 Huỳnh THị Tám Tổ 3, Thôn Khánh Bình
Tuyến đường từ DH1-NS thuộc địa bàn Thôn 

Khánh Bình giáp nhà ông Nguyễn Văn Năm đến các 
hộ bên trong (Hẻm 3, xóm gò)

35 Huỳnh Văn Tươi Tổ 3, Thôn Khánh Bình
Tuyến đường từ DH1-NS thuộc địa bàn Thôn 

Khánh Bình giáp nhà ông Nguyễn Văn Năm đến các 
hộ bên trong (Hẻm 3, xóm gò)

36 Đoàn Thị Thúy Tổ 3, Thôn Khánh Bình
Tuyến đường từ DH1-NS thuộc địa bàn Thôn 

Khánh Bình giáp nhà ông Nguyễn Văn Năm đến các 
hộ bên trong (Hẻm 3, xóm gò)

37 Trần Văn Hòa Tổ 3, Thôn Khánh Bình
Tuyến đường từ DH1-NS thuộc địa bàn Thôn 

Khánh Bình giáp nhà ông Nguyễn Văn Năm đến các 
hộ bên trong (Hẻm 3, xóm gò)

38 Trần Mốc Tổ 3, Thôn Khánh Bình
Tuyến đường từ DH1-NS thuộc địa bàn Thôn 

Khánh Bình giáp nhà ông Nguyễn Văn Năm đến các 
hộ bên trong (Hẻm 3, xóm gò)

39 Nguyễn Thị Năm Tổ 3, Thôn Khánh Bình
Tuyến đường từ DH1-NS thuộc địa bàn Thôn 

Khánh Bình giáp nhà ông Nguyễn Văn Năm đến các 
hộ bên trong (Hẻm 3, xóm gò)
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40 Cao Xuân Hải Tổ 3, Thôn Khánh Bình
Tuyến đường từ DH1-NS thuộc địa bàn Thôn 

Khánh Bình giáp nhà ông Nguyễn Văn Năm đến các 
hộ bên trong (Hẻm 3, xóm gò)

4


